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CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
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DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC
Tham gia Vòng Chung kết Hội thi Karaoke “Tiếng hát giáo viên” Lần III, năm 2016

(bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 08/5/2016 (Chủ nhật), tại trường THCS Nguyễn Thị Thập)
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐƠN VỊ
	TÊN BÀI HÁT 
	MÃ SỐ 
	THỂ LOẠI DỰ THI
	GHI CHÚ

	1. 
	Tốp ca giáo viên
	TH Lê Văn Tám
	Bạch Đằng Giang
	53237
	Tốp ca
	

	2. 
	Nguyễn Thị Thùy Hương

Đinh Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Đặng Thị Cẩm Quyên
	MN Hoa Hồng
	Bài ca may áo
	50668
	Tốp ca
	

	3. 
	Lại Thị Nhân Ái
	MN Việt Úc
	Không thể và có thể
	51262
	Đơn ca
	

	4. 
	Bùi Hoàng Yến Phương
	THCS 
Nguyễn Thị Thập
	Mẹ
	52231
	Đơn ca
	Tone nữ
Múa minh họa

	5. 
	Nguyễn Thị Xuân
	TH Lê Anh Xuân
	Những bông hoa trong vườn Bác
	50273
	Đơn ca
	

	6. 
	Phạm Thùy Dương

Hồ  Thị Mỹ Linh

Cao Thị Cẩm Tú
	TH Lê Văn Tám
	Cô gái mở đường
	51301
	Tam ca
	

	7. 
	Phạm Thị Thúy
	TH 
Nguyễn Thị Định
	Giai điệu tổ quốc
	51526
	Tam ca
	AM

	8. 
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	TH 
Nguyễn Thị Định
	Dòng sông và tiếng hát
	51102
	Đơn ca 
	- 2, F
 Múa minh họa

	9. 
	Đoàn Hoàng Minh

Lê Thị Kim Huệ
	TH Phan Huy Thực
	Hồn quê
	50675
	Tam ca
	

	10. 
	Trần Bửu Châu 

Nguyễn Thị Lý Minh
	MN 19-5
	Đêm thành phố đầy sao
	50062
	Song ca
	Female -3

Múa minh họa

	11. 
	Hoàng Thị Huệ
	TH Phú Mỹ
	Em yêu anh như câu hò ví dặm
	55744
	Đơn ca
	

	12. 
	Hoàng Đại Lâm
	TH Lê Quý Đôn
	Màu hoa đỏ
	51534
	Đơn ca
	Múa minh hoạ

	13. 
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	MN Tân Hưng
	Lá trầu xanh
	53228
	Đơn ca cổ
	

	14. 
	Tốp giáo viên
	MN Tân Kiểng
	Hãy đến với

con người Việt Nam
	53409
	Tốp ca
	Múa minh họa

	15. 
	Hồ Thị Diễm Hồng
	MG Tân Phú
	Hương lúa Miền Nam
	57790
	Đơn ca
	

	16. 
	Nguyễn Thị Xuân Linh
	TH Võ Thị Sáu
	Lòng mẹ
	52963
	Đơn ca cổ
	

	17. 
	Đỗ Thị Hoàng Yến

Trần Thị Hoàng Nhi

Trần Thị Kim Thoa
	MN Tân Kiểng
	Sài Gòn Quê hương tôi


	53196
	Tam ca
	( key +2)
Múa minh họa

	18. 
	Anh Tuấn, Phi Yến, Hà, Trang, Huy, Huyền
	TH Tân Thuận
	Quê tôi
	55897
	Tốp ca
	Múa minh họa

	19. 
	Nguyễn Thị Đảm
	TH Tân Quy
	Điệu buồn phương Nam
	52324
	Đơn ca cổ
	

	20. 
	Trần Bửu Châu
	MN 19-5
	Cõng mẹ đi chơi
	52480
	Đơn ca
	F -3; Tp -1

Múa minh họa

	21. 
	Tốp ca giáo viên
	TH Lê Quý Đôn
	Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa 
	53242
	Tốp ca
	Múa minh hoạ

	22. 
	Đỗ Thị Hoàng Yến
	MN Tân Kiểng
	Từ làng sen
	54361
	Đơn ca
	( key -2)
Múa minh họa

	23. 
	Bửu Châu,  Lý Minh, Tố Như, Thanh Xuân, Kiều Giang, Ngọc Bạch
	MN 19-5
	Con rồng Việt Nam
	54431
	Tốp ca
	F -3; Tp +1

Múa minh họa

	24. 
	Lê Bạch Ly Trâm
	MN Tân Hưng
	Tổ quốc gọi tên mình
	56220
	Đơn ca
	Múa minh họa

	25. 
	Đông, Linh, Anh, Vy, Niệm, Nghĩa
	TH Võ Thị Sáu
	Dòng máu lạc hồng
	51804
	Tốp ca
	Múa minh họa
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